
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu
Kết thúc/ Tạm 

dừng
Thứ Thời gian học
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học/buổi
Giáo viên giảng dạy Phòng học Ghi chú

Hàn SAW, Hàn KL 

màu Và Hợp Kim
34 22'/2/2016 30'/3/2016 2 7h30' - 10h45' 4 Phan huy Cường W3.1

Hàn SAW, Hàn KL 

màu Và Hợp Kim
106 22'/2/2016 30'/3/2016 2 13h - 16h15' 4 Đàm Quang Thịnh W3.1

Hàn SAW, Hàn KL 

màu Và Hợp Kim
106 22'/2/2016 30'/3/2016 3 7h30' - 10h45' 4 Đàm Quang Thịnh W3.1

Hàn SAW, Hàn KL 

màu Và Hợp Kim
106 22'/2/2016 30'/3/2016 3 13h - 16h15' 4 Đàm Quang Thịnh W3.1

Hàn SAW, Hàn KL 

màu Và Hợp Kim
106 22'/4/2016 3'/7/2016 4 13h - 16h15' 4 Đàm Quang Thịnh W3.1

ISO 30 22'/2/2016 30'/3/2016 5 7h30' - 10h45' 4 Phạm Thế Anh ATF 2

Hàn SAW, Hàn KL 

màu Và Hợp Kim
106 22'/2/2016 3'/7/2016 6 7h30' - 10h45' 4 Đàm Quang Thịnh W3.1

Truyền động điện 75 22/2/2016 22/3/2016 2 07h30-11h30 4 Mai Anh Kiệt A 202 20 (còn lại)

PLC cơ bản 75 22/2/2016 30/5/2016 3 07h30-11h30 4 Lê Ngọc Khánh B 204 40 (còn lại)

Chế tạo bồn, bể 180 22.2.2016 30.06.2016 2 7h30 - 11h30 4 Trần Thông Sinh Xưởng 5

Chế tạo khung nhà 

công nghiệp
150 22.2.2016 30.06.2016 3 7h30 - 11h30 4 Trần Văn Nam Xưởng 5

Chế tạo khung nhà 

công nghiệp
150 22.2.2016 30.06.2016 3 13h - 16h45 4 Trần Văn Nam Xưởng 5

Chế tạo bồn, bể 180 22.2.2016 30.06.2016 4 7h30 - 11h30 4 Trần Thông Sinh Xưởng 5

Chế tạo dầm tổ hợp 160 22.2.2016 30.06.2016 5 13h - 16h45 4 Trần Văn Nam Xưởng 5

Chế tạo lan can, cầu 

thang
120 22.2.2016 30.06.2016 6 7h30 - 11h30 4 Trần Thông Sinh Xưởng 5

Chế tạo dầm tổ hợp 160 22.2.2016 30.06.2016 6 13h - 16h45 4 Trần Văn Nam Xưởng 5

3

Chế Tạo

TBCK - K28.1

GVCN: Nguyễn 

Quang Huy

(Áp dụng từ ngày 22/02/2016 đến 30/06/2016)

LỚP

12

LỊCH HỌC

2

1 Hàn - K28.1

Điện CN

K28.1

BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ TRUNG CẤP NGHỀ - K28.1
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LỚP LỊCH HỌC

Lắp đặt tuabin 120 22.2.2016 30.06.2016 2 13h - 16h45 4 Vũ Văn cao X. Lắp máy

Lắp đặt tuabin 120 22.2.2016 30.06.2016 3 13h - 16h45 4 Vũ Văn cao X. Lắp máy

Các quy trình lắp đặt 

thiết bị cơ khí
120 22.2.2016 30.06.2016 4 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Quang Huiy Xưởng 7

Hệ Thống Quản lí chất 

lượng ISO

Đo kiểm kích thước và 

vị trí 

90 22.2.2016 30.06.2016 4 13h - 16h45 4 Phạm Thị Hằng Xưởng 7

Lắp đặt nhà thép tiền 

chế
90 22.2.2016 30.06.2016 5 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Quang Huiy Xưởng 7

Thực hành điện cơ bản 80 22.2.2016 30.06.2016 6 7h30 - 11h30 4 Phạm Thị Hằng Xưởng 7

Lắp đặt cầu trục 120 22.2.2016 30.06.2016 6 13h - 16h45 4 Vũ Văn cao X. Lắp máy

Lắp đặt ống và phụ 

kiện trên bờ (Onshore)
220 22.2.2016 30.06.2016 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Ngọc Vinh X. Ống

Lắp đặt ống và phụ 

kiện trên giá đỡ (A/G) 
210 22.2.2016 30.06.2016 3 7h30 - 11h30 4 Vũ Ngọc Sơn X. Ống

Lắp đặt ống và phụ 

kiện trên bờ (Onshore)
220 22.2.2016 30.06.2016 3 13h - 16h45 4 Nguyễn Ngọc Vinh X. Ống

Lắp đặt ống và phụ 

kiện trên giá đỡ (A/G) 
210 22.2.2016 30.06.2016 4 7h30 - 11h30 4 Vũ Ngọc Sơn X. Ống

Lắp đặt ống thép không 

gỉ 
180 22.2.2016 30.06.2016 4 13h - 16h45 4 Nguyễn Ngọc Vinh X. Ống

Lắp đặt ống thép không 

gỉ 
180 22.2.2016 30.06.2016 5 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Vinh X. Ống

Chế tạo cụm ống 180 22.2.2016 30.06.2016 6 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Vinh X. Ống

MH ISO 30 22/2/2016 25/2/2016 2,3,4,5
7h30-10h45; 13h-

16h30
8 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực 

MĐ 24 150 26/2/2016 14/3/2016 2,3,4,5,6
7h30-10h45; 13h-

16h30
8 Lê Bình

X. Động Lực 

+ Bãi cẩu

MĐ 25 150 15/3/2016 28/3/2016 2,3,4,5,6
7h30-10h45; 13h-

16h30
8 Lê Bình

X. Động Lực 

+ Bãi cẩu

MĐ 26 150 29/3/2016 4/11/2016 2,3,4,5,6
7h30-10h45; 13h-

16h30
8 Lê Bình

X. Động Lực 

+ Bãi cẩu

MĐ 27 150 4/12/2016 25/4/2016 2,3,4,5,6
7h30-10h45; 13h-

16h30
8 Lê Bình

X. Động Lực 

+ Bãi cẩu

An toàn lao dộng 30 22/2/2016 4/11/2016 2 7h30-10h45 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực 

22/02/2016 24/03/2016 3,4,5 7h30-10h45 4 Võ Trung Chi X. Động Lực 
MĐ 22

150

7
Công nghệ ÔTÔ - 

K28.1

6

6
Vận hành cần 

trục - K28.1

5

Ống công nghệ - 

K28.1

GVCN: Nguyễn 

Quang Huy

4

Lắp đặt 

TBCK - K28.1

GVCN: Nguyễn 

Quang Huy

16
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LỚP LỊCH HỌC

29/03/2016 29/3/2016 3,4,5
7h30-10h45; 13h-

16h30.
8 Võ Trung Chi X. Động Lực

MĐ 24 60 22/02/2016 24/03/2016 3,4,5 13h-16h30 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực

Thực tập Hàn 45 22/02/2016 5/6/2016 6 7h30-10h45 4 Lê Thanh Lương X. Hàn

Thực tập Gara 21/04/2016 30/06/2016 2,3,4,5,6 Nguyễn Đình Mai

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

Ths. Lê Quang Trung

MĐ 22
150

Ths. Nguyễn Ngọc Sơn

Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2016

NGƯỜI LẬP

Ths. Đỗ Lê Hoàng

TP. ĐÀO TẠO

7
Công nghệ ÔTÔ - 

K28.1
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